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Tuy mỗi một bộ vi xử lý đều có thiết kế của riêng nhưng tất cả đều có cùng một nguyên lý chung – đây chính là thứ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn trong bài này. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến kiến trúc CPU chung nhất để các bạn có thể hiểu thêm về các sản phẩm của Intel và AMD cũng như những khác nhau cơ bản giữa chúng.
[image: itGatevn_0014751.jpg]CPU (Central Processing Unit) – cũng được gọi là microprocessor hay processor – là một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm. Cách nó xử lý dữ liệu như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chương trình được viết từ trước. Chương trình nói chung có thể là một bảng tính, một bộ xử lý từ hay một game nào đó: với CPU cũng không có điều gì khác biệt ở điểm này, vì nó không hiểu những gì chương trình sẽ thực hiện. Nó chỉ tuân theo các thứ tự (được gọi là các chỉ lệnh hay các lệnh) có bên trong chương trình. 

Khi bạn kích đúp vào một biểu tượng nào đó để chạy chương trình thì những gì sẽ xảy ra là: 

1. Chương trình đã lưu bên trong ổ đĩa cứng sẽ được đưa vào bộ nhớ RAM. Ở đây chương trình chính là một loạt các chỉ lệnh đối với CPU.

2. CPU sử dụng mạch phần cứng được gọi là memory controller để tải dữ liệu chương trình từ bộ nhớ RAM. 

3. Lúc đó dữ liệu bên trong CPU sẽ được xử lý. 

4. Những gì diễn ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chương trình vừa được nạp. CPU có thể tiếp tục tải và thực thi chương trình hoặc có thể thực hiện một công việc nào đó với dữ liệu đã được xử lý, như việc hiển thị kết quả thực hiện nào đó lên màn hình. 
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Hình 1: Dữ liệu được lưu đưa vào CPU 
Trước đây, CPU điều khiển sự truyền tải dữ liệu giữa ổ đĩa cứng và bộ nhớ RAM. Vì ổ đĩa cứng thường có tốc độ truy cập thấp hơn so với bộ nhớ RAM nên nó làm chậm chung cho cả hệ thống, chính vì vậy CPU sẽ rất bận cho tới khi dữ liệu đã được truyền tải từ ổ đĩa cứng vào bộ nhớ RAM. Phương pháp này được gọi là PIO, Processor I/O (hay Programmed I/O). Ngày nay, sự truyền tải dữ liệu giữa ổ đĩa cứng và bộ nhớ RAM được thực hiện mà không sử dụng đến CPU, như vậy nó sẽ làm cho hệ thống hoạt động nhanh hơn. Phương pháp này được gọi là bus mastering hay DMA (Direct Memory Access). Để đơn giản hóa hơn cho hình vẽ, chúng tôi không đưa vào chip cầu nối (được gọi là north bridge chip) giữa ổ đĩa cứng và bộ nhớ RAM trên hình 1, tuy nhiên là có một chip đó tại vị trí nối này. 

Các bộ vi xử lý của AMD dựa trên sockets 754, 939 và 940 (Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Opteron và một số mô hình Sempron) có một memory controller được nhúng bên trong. Điều đó có nghĩa rằng với các bộ vi xử lý này, CPU truy cập bộ nhớ RAM một cách trực tiếp mà không sử dụng north bridge chip như thể hiện trên hình 1. 

Để hiểu tốt hơn về vai trò của chipset trong máy tính, bạn cũng nên tham khảo thêm các hướng dẫn của chúng tôi nói về chipset. 

Clock 

Clock chính là một tín hiệu được sử dụng để đồng bộ hóa mọi thứ bên trong máy tính. Hãy xem trong hình 2, đây chính là một xung clock điển hình: nó là một xung hình vuông biến thiên ở mức “0” và “1” với một tốc độ được cố định. Trên hình vẽ bạn có thể thấy 3 chu kỳ của xung clock này. Bắt đầu của mỗi một chu kỳ khi tín hiệu clock biến thiên từ “0” lên “1”; chúng tôi đã đánh dấu nó bằng một mũi tên. Tín hiệu clock được đo theo đơn vị có tên gọi là Hertz (Hz), đây là số chu kỳ clock trong mỗi giây đồng hồ. Một xung clock 100MHz có nghĩa là trong một giây đồng hồ có 100 triệu chu kỳ xung nhịp. 
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Hình 2: Tín hiệu xung clock 
Trong máy tính, tất cả các bộ định thời đều được đo dưới dạng các chu kỳ clock. Ví dụ, một bộ nhớ RAM có độ trễ là “5” thì điều đó có nghĩa là nó sẽ giữ chậm 5 chu kỳ xung nhịp để thực hiện công việc cung cấp dữ liệu. Trong CPU, tất cả các chỉ lệnh giữ chậm một số chu kỳ xung clock nào đó để được thực thi. Ví dụ, một chỉ lệnh nào đó có thể được giữ chậm đến 7 chu kỳ xung clock để được thực thi xong. 

Với CPU, điều thú vị là nó biết được bao nhiêu chu kỳ xung clock mà mỗi chỉ lệnh cần, nó biết được điều này bởi nó giữ một bảng liệt kê các thông tin này. Chính vì vậy nếu nó có hai chỉ lệnh được thực thi và nó biết rằng chỉ lệnh đầu tiên sẽ giữ chậm 7 chu kỳ xung clock để thực thi thì nó sẽ tự động thực thi chỉ lệnh kế tiếp vào chu kỳ clock thứ 8. Rõ ràng đây là một cách lý giải chung cho CPU với một khối thực thi – các bộ vi xử lý hiện đại có một số khối thực thi làm việc song song và nó có thể thực thi chỉ lệnh thứ hai tại cùng thời điểm với chỉ lệnh đầu. Điều này được gọi là kiến trúc “superscalar”, chúng ta sẽ nó kỹ hơn về kiến trúc này phần sau của bài này. 

Vậy clock phải thực hiện gì với hiệu xuất? Nghĩ rằng clock và hiệu suất là cùng một thứ là một khái niệm hoàn toàn sai về các bộ vi xử lý. 

Nếu bạn so sánh hai CPU giống nhau, CPU nào chạy ở tốc độ clock cao hơn sẽ nhanh hơn. Trong trường hợp này, với một tốc độ clock cao hơn, thời gian giữa mỗi chu kỳ clock sẽ ngắn hơn, vì vậy những công việc sẽ được thực thi tốn ít thời gian hơn và hiệu xuất sẽ cao hơn. Tuy nhiên khi so sánh hai bộ bộ vi xử lý khác nhau thì điều này hoàn toàn không đúng. 

Nếu bạn lấy hai bộ vi xử lý có kiến trúc khác nhau – ví dụ, khác nhau về nhà sản xuất như Intel và AMD – những thứ bên trong hai CPU này là hoàn toàn khác nhau. 

Như chúng tôi đã đề cập, mỗi chỉ lệnh cần đến một số chu kỳ clock nhất định để được thực thi. Chúng ta hãy nói rằng bộ vi xử lý “A” cần đến 7 chu kỳ clock để thực thi một chỉ lệnh nào đó và bộ vi xử lý “B” cần 5 chu kỳ clock để thực hiện một chỉ lệnh tương tự. Nếu chúng đang chạy với cùng một tốc độ clock thì bộ vi xử lý “B” sẽ nhanh hơn, vì nó có thể xử lý chỉ lệnh này tốn ít thời gian hơn. 

Với các CPU hiện đại, có nhiều vấn đề cần phải xem xét đến hiệu xuất này, vì các CPU có số lượng khối thực thi khác nhau, kích thước cache khác nhau, các cách truyền tải dữ liệu bên trong CPU cũng khác nhau, cách xử lý các chỉ lệnh bên trong các khối thực thi và tốc độ clock khác nhau với thế giới thực bên ngoài,… Tuy nhiên bạn không cần phải lo lắng về điều đó, chúng tôi sẽ giới thiệu chúng trong hướng dẫn này. 

Khi tín hiệu clock của bộ vi xử lý cao thì có một vấn đề mà chúng ta gặp phải. Bo mạch chủ, nơi mà bộ vi xử lý được cài đặt không thể làm việc bằng cách sử dụng cùng tín hiệu clock. Nếu xem bo mạch chủ, bạn sẽ thấy một số đường và rãnh. Các đường và rãnh này là những mạch in nối một số mạch của máy tính. Vấn đề ở đây là với tốc độ clock cao, các dây mạch in này sẽ bắt đầu làm việc như anten, chính vì vậy tính hiệu, thay vì đến vị trí cần đến ở phía cuối đầu dây lại biến mất, được truyền đi như các sóng vô tuyến. 
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Hình 3: Mạch in bên trên bo mạch chủ có thể làm việc như các anten 
External Clock 

Vì vậy các nhà sản xuất CPU đã bắt đầu sử dụng một khái niệm mới, khái niệm được gọi là nhân xung clock, ứng dụng này bắt đầu được sử dụng trong bộ vi xử lý 486DX2. Với cơ chế này (được sử dụng trong tất cả các CPU ngày nay), CPU có một clock ngoài (external clock) được sử dụng khi truyền tải dữ liệu vào ra bộ nhớ RAM (sử dụng north bridge chip) và một clock trong cao hơn. 

Để đưa ra một ví dụ thực, trong số 3.4 GHz Pentium 4 thì con số “3.4 GHz” chính là clock trong của CPU, clock này đạt được bằng cách nhân 17 với clock ngoài là 200 của nó. Mô phỏng ví dụ này trong hình 4. 
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Hình 4: Clock trong và ngoài trên Pentium 4 3.4 GHz. 
Sự khác nhau lớn giữa clock trong và clock ngoài trên các CPU hiện đại là cách vượt qua nhược điểm từ tính như đã nói trên để tăng hiệu suất máy tính. Tiếp tục với ví dụ về Pentium 4 3.4 GHz ở trên, nó phải giảm tốc độ của nó đi 17 lần khi thực hiện đọc dữ liệu từ bộ nhớ RAM! Trong suốt quá trình này, nó làm việc như một CPU với tốc độ 200MHz. 

Một số kỹ thuật được sử dụng để tối thiểu hóa ảnh hưởng của sự khác nhau clock này. Một trong số chúng là sử dụng cache nhớ bên trong CPU. Phương pháp khác là truyền tải nhiều khối dữ liệu trên mỗi một chu kỳ clock. Các bộ vi xử lý của hai hãng Intel và AMD đều sử dụng tính năng này, tuy nhiên trong khi CPU của AMD truyền tải hai dữ liệu trên một chu kỳ clock thì các CPU của Intel truyền tải 4 dữ liệu trên mỗi chu kỳ. 
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Hình 5: Truyền tải nhiều dữ liệu trên mỗi chu kỳ clock 
Chính vì điều đó nên các CPU của AMD được liệt vào loại có tốc độ gấp hai clock ngoài thực. Ví dụ, một CPU của AMD với external clock là 200MHz được liệt vào CPU có clock ngoài là 400MHz. Điều tương tự cũng được áp dụng đối với các CPU của Intel, với external clock là 200MHz thì CPU của nó sẽ có tốc độ clock ngoài là 800Mhz. 

Kỹ thuật truyền tải hai dữ liệu trên mỗi một chu kỳ clock được gọi là DDR (Dual Data Rate), còn kỹ thuật truyền tải 4 dữ liệu trên một chu kỳ clock được gọi là QDR (Quad Data Rate). 
Sơ đồ khối của một CPU 

Trên hình 6 bạn có thể thấy được một sơ đồ khối cơ bản của một CPU hiện đại. Có nhiều sự khác nhau giữa các kiến trúc của AMD và Intel. Việc hiểu được các kiến thức cơ bản này sẽ là một bước để các bạn có thể hiểu được cách các CPU của Intel và AMD làm việc như thế nào và sự khác nhau giữa chúng. 
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Hình 6: Sơ đồ khối cơ bản của một CPU 
Dòng nét chấm trên hình 6 thể hiện phần “body” của CPU, vì bộ nhớ RAM được đặt bên ngoài CPU. Đường dữ liệu giữa bộ nhớ RAM và CPU thường là 64-bit (hoặc 128-bit khi sử dụng cấu hình bộ nhớ kênh dual), đang sử dụng clock nhớ hoặc clock ngoài của CPU (clock thấp). Số lượng bit đã sử dụng và tốc độ clock có thể được kết hợp trong một khối có tên gọi là tốc độ truyền tải, tính theo MB/s. Để tính toán tốc độ truyền tải, công thức được thực hiện tính tốc độ này bằng số bit x clock/8. Với hệ thống sử dụng các bộ nhớ DDR400 trong cấu hình kênh đơn (64 bit) thì tốc độ truyền tải sẽ là 3.200MB/s, còn với hệ thống tương tự sử dụng các bộ nhớ kênh dual (128 bit) sẽ có tốc độ truyền tải bộ nhớ là 6.400 MB/s. 

Tất cả các mạch bên trong phần đánh dấu chấm chạy ở tốc độ clock trong của CPU. Phụ thuộc vào CPU mà một số phần bên trong có nó có thể chạy ở tốc độ clock cao hơn. Cũng vậy, đường dữ liệu giữa các khối CPU có thể rộng hơn, nghĩa là truyền tải nhiều bit hơn trên mỗi chu kỳ clock 64 và 128. Ví dụ, đường dữ liệu giữa bộ nhớ cache L2 và cache chỉ lệnh L1 trên các bộ vi xử lý hiện đại thường là 256 bit. Số bit được truyền tải trên mỗi chu kỳ clock càng cao thì sự truyền tải sẽ được thực hiện càng nhanh (hay nói cách khác, tốc độ truyền tải sẽ cao hơn). Trên hình 5, chúng tôi đã sử dụng một mũi tên đỏ giữa bộ nhớ RAM và cache nhớ L2; mũi tên giữa các khối khác để diễn tả tốc độ clock khác nhau và bề rộng của đường dữ liệu đã sử dụng. 

Memory Cache 

Memory Cache là một kiểu bộ nhớ hiệu suất cao, cũng được gọi là bộ nhớ tĩnh. Kiểu bộ nhớ đã sử dụng trên bộ nhớ RAM chính của máy tính được gọi là bộ nhớ động. Bộ nhớ tĩnh tiêu tốn nhiều năng lượng điện hơn, đắt hơn và có kích thước vật lý lớn hơn so với bộ nhớ động, tuy nhiên nó lại chạy nhanh hơn. Nó có thể làm việc với cùng tốc độ clock của CPU, điều mà bộ nhớ động không thể thực hiện được. 

Vào “thế giới bên ngoài” để tìm nạp dữ liệu làm cho CPU phải làm việc ở tốc độ clock thấp hơn do vậy mà kỹ thuật cache nhớ được sử dụng ở đây để khắc phục nhược điểm này. Khi CPU nạp dữ liệu từ một vị trí nhớ nào đó thì mạnh có tên gọi là memory cache controller (mạch này không được vẽ trong hình 6) nạp vào cache nhớ một khối dữ liệu bên dưới vị trí hiện hành mà CPU đã nạp. Vì các chương trình được thực hiện theo thứ tự nên vị trí nhớ tiếp theo mà CPU sẽ yêu cầu có thể là bị trí ngay dưới vị trí nhớ mà nó đã nạp. Do memory cache controller đã nạp rất nhiều dữ liệu dưới vị trí nhớ đầu tiên được đọc bởi CPU nên dữ liệu kế tiếp sẽ ở bên trong cache nhớ, chính vì vậy CPU không cần phải thực hiện thao tác lấy dữ liệu bên ngoài: nó đã được nạp vào bên trong cache nhớ nhúng trong CPU, chính vì nhúng trong CPU mà chúng có thể truy cập bằng tốc độ clock trong. 

Cache controller luôn luôn quan sát các vị trí nhớ đã và đang được nạp dữ liệu từ một vài vị trí nhớ sau khi vị trí nhớ vừa được đọc. Một ví dụ thực tế, nếu một CPU đã nạp dữ liệu được lưu tại địa chỉ 1.000 thì cache controller sẽ nạp dữ liệu từ “n” địa chỉ sau địa chỉ 1.000. Số “n” được gọi là trang; nếu một bộ vi xử lý này làm việc với 4KB trang (giá trị điển hình) thì nó sẽ nạp dữ liệu từ các địa chỉ 4.096 dưới vị trí nhớ hiện hành đang được nạp (địa chỉ 1.000 trong ví dụ). 1KB bằng 1.024 byte, do đó là 4,096 chứ không phải 4,000. Chúng tôi đã thể hiện ví dụ này trên hình 7. 
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Hình 7: Memory cache controller làm việc như thế nào 
Memory cache càng lớn thì cơ hội cho dữ liệu yêu cầu bởi CPU ở đây càng cao, chính vì vậy CPU sẽ giảm sự truy cập trực tiếp vào bộ nhớ RAM, do đó hiệu suất hệ thống tăng (hãy nên nhớ rằng khi CPU cần truy cập trực tiếp vào bộ nhớ RAM thì nó phải thực hiện ở tốc độ clock thấp hơn nên giảm hiệu suất của toàn hệ thống). 

Chúng ta gọi là “hit” khi CPU nạp một dữ liệu yêu cầu từ cache và “miss” nếu dữ liệu yêu cầu không có ở đó và CPU cần phải truy cập vào bộ nhớ RAM của hệ thống. 

L1 và L2 tương ứng là “Level 1” và “Level 2”, được đại diện cho khoảng cách chúng cách lõi CPU (khối thực thi). Một sự ngờ vực hay có ở đây là tại sao có đến 3 bộ nhớ Cache (L1 data cache, L1 instruction cache và L2 cache). Hãy chú ý trên hình 6 và bạn sẽ thấy được rằng L1 instruction cache làm việc như một “input cache”, trong khi đó L1 data cache làm việc như một “output cache”. L1 instruction cache – thường nhỏ hơn L2 cache – chỉ hiệu quả khi chương trình bắt đầu lặp lại một phần nhỏ của nó (loop), vì các chỉ lệnh yêu cầu sẽ gần hơn với khối tìm nạp. 

Trên trang chi tiết kỹ thuật của một CPU, L1 cache có thể được thể hiện bằng một hình ảnh hoàn toàn khác. Một số nhà máy sản xuất liệt kê hai L1 cache riêng biệt (đôi khi gọi cache chỉ lệnh là “I” và cache dữ liệu là “D”), một số hãng ghi số lượng của cả hai là 128 KB nhưng điều đó có nghĩa là 64 KB cho cache chỉ lệnh và 64 KB cho cache dữ liệu. Mặc dù vậy đối với các CPU Pentium 4 và Celeronn đời mới dựa trên socket 478 và 775 thì không có hiện tượng này. 

Các bộ vi xử lý Pentium 4 (và các bộ vi xử lý Celeron sử dụng socket 478 và 775) không có L1 instruction cache mà thay vào đó chúng có một trace execution cache, đây là cache được đặt giữa khối giải mã và khối thực thi. Chính vì vậy đây là L1 instruction cache nhưng tên đã được thay đổi và ở một vị trí cũng khác. Chúng ta đang đề cập đến điều này là vì đây là một lỗi rất thường xảy ra khi nghĩ rằng các bộ vi xử lý Pentium 4 không có L1 instruction cache. Vậy khi so sánh Pentium 4 với các CPU khác mọi người hãy nghĩ rằng L1 cache của nó nhỏ hơn nhiều. 

Rẽ nhánh 

Nhưng chúng tôi đã đề cập đến một vài lần từ trước, một trong những vấn đề chính đối với các CPU là có quá nhiều ‘”miss” đối với cache, vì khối tìm nạp phải truy cập trực tiếp vào bộ nhớ RAM (chậm), nên làm chậm cả hệ thống. 

Thường sử dụng cache nhớ tránh được rất nhiều vấn đề này nhưng có một giải pháp điển hình có thể giải quyết vấn đề này đó là rẽ nhánh: Nếu ở giữa chương trình có một chỉ lệnh JMP (“jump” hoặc “go to”) gửi chương trình đến một vị trí nhớ khác hoàn toàn, vị trí mới này sẽ không được nạp trong L2 memory cache, mà chỉ làm cho khối tìm nạp vào vị trí đó một cách trực tiếp trong bộ nhớ RAM. Để giải quyết vấn đề này, cache controller của các CPU hiện đại phân tích khối nhớ mà nó đã nạp và bất cứ khi nào có tìm thấy một chỉ lệnh JMP thì nó sẽ nạp khối nhớ này vào vị trí đó trong L2 memory cache trước khi CPU xử lý chỉ lệnh JMP đó. 
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Hình 8: Giải pháp nhánh không điều kiện 
Điều này quả mang lại sự thực thi dễ dàng hơn nhiều, vấn đề ở đây là khi chương trình có một rẽ nhánh điều kiện, nghĩa là địa chỉ mà chương trình sẽ vào phục thuộc vào một điều kiện vẫn chưa được biết. Ví dụ, nếu a =< b vào địa chỉ 1, hoặc nếu a>b thì vào địa chỉ 2. Chúng tôi minh họa ví dụ này trên hình 9. Điều này sẽ tạo ra một “miss” đối với cache, vì các giá trị của a và b hoàn toàn không được biết đến và cache controller sẽ chỉ đang xem xét các chỉ lệnh giống JMP. Giải pháp thực hiện ở đây là: cache controller nạp cả hai điều kiện vào cache nhớ. Sau khi CPU xử lý chỉ lệnh rẽ nhánh, nó sẽ đơn giản loại bỏ một trường hợp không được chọn. Việc nạp bộ nhớ cache với dữ liệu không cần thiết sẽ tốt hơn so với việc truy cập vào bộ nhớ RAM. 
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Hình 9: Giải pháp rẽ nhánh có điều kiện
Việc xử lý chỉ lệnh 

Khối tìm nạp chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc nạp các chỉ lệnh từ bộ nhớ. Đầu tiên, nó xem xem chỉ lệnh được yêu cầu bởi CPU có trong L1 instruction cache hay không. Nếu không có ở đây, nó sẽ vào L2 memory cache. Nếu chỉ lệnh cũng không có trong L2 memory cache thì nó sẽ phải nạp trực tiếp từ bộ nhớ RAM. 

Khi bạn bật máy tính, tất cả các cache đều trống rỗng, tuy nhiên khi hệ thống bắt đầu nạp hệ điều hành, CPU bắt đầu xử lý các chỉ lệnh đầu tiên từ ổ cứng và cache controller bắt đầu nạp các cache và đó là những gì bắt đầu để chuẩn bị thực hiện xử lý một chỉ lệnh. 

Sau khi khối tìm nạp đã có được chỉ lệnh cần thiết cho CPU để được xử lý, nó gửi chỉ lệnh này đến khối giải mã. 

Khối giải mã sẽ chỉ ra chỉ lệnh này thực hiện những nhiệm vụ gì. Nó thực hiện điều đó bằng cách hỏi ý kiến bộ nhớ ROM tồn tại bên trong CPU, được gọi là microcode. Mỗi chỉ lệnh mà CPU hiểu đều có một microcode của nó. Microcode sẽ “ra lệnh” cho CPU thực hiện những gì. Nó giống như hướng dẫn từng bước trong các tài liệu hướng dẫn. Ví dụ, nếu chỉ lệnh đã nạp bổ sung a+b thì microcode của nó sẽ bảo với khối giải mã rằng nó cần có hai tham số a và b. Khối giải mã sau đó sẽ yêu cầu khối tìm nạp lấy dữ liệu có trong hai vị trí nhớ kế tiếp, phù hợp với các giá trị của a và b. Sau khi khối giải mã “dịch” xong chỉ lệnh và lấy được tất cả dữ liệu cần thiết để thực thi chỉ lệnh, nó sẽ gửi tất cả dữ liệu này và hướng dẫn từng bước về cách thực thi chỉ lệnh đó đến khối thực thi. 

Khối thực thi sẽ thực thi chỉ lệnh này. Trên các CPU hiện đại, bạn sẽ thấy có nhiều khối thực thi làm việc song song. Điều này được thực hiện để tăng hiệu suất của CPU. Ví dụ, một CPU có 6 khối thực thi sẽ có thể thực thi đến 6 chỉ lệnh song song đồng thời, chính vì vậy theo lý thuyết nó hoàn toàn có thể thực hiện được một hiệu suất bằng với 6 bộ vi xử lý mà chỉ có một khối thực thi. Kiểu kiến trúc này được gọi là kiến trúc “superscalar”. 

Thông thường các CPU hiện đại không có nhiều khối thực thi giống nhau; chúng có các khối thực thi dành riêng cho mỗi loại chỉ lệnh. Một ví dụ dễ hiểu nhất ở đây là FPU, Float Point Unit, khối chịu trách nhiệm thực thi các chỉ lệnh toán học phức tạp. Thường giữa khối giải mã và khối thực thi có một khối (gọi là khối gửi đi hoặc lập biểu) chịu trách nhiệm về việc gửi chỉ lệnh đến đúng khối thực thi, có nghĩa là nếu là một chỉ lệnh toán học thì nó sẽ gửi chỉ lệnh đó đến FPU chứ không gửi đến khối thực thi chung. Cũng vì vậy các khối thực thi chung được gọi là ALU (Arithmetic and Logic Unit). 

Cuối cùng, khi việc xử lý được thực hiện, các kết quả sẽ được gửi đến L1 data cache. Tiếp tục ví dụ a+b của chúng ta, kết quả sẽ được gửi ra L1 data cache. Kết quả này có thế sau đó được gửi lại đến bộ nhớ RAM hoặc đến một địa điểm khác như video card chẳng hạn. Tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc vào chỉ lệnh kế tiếp sẽ được xử lý tiếp theo (chỉ lệnh kế tiếp có thể là in kết quả ra màn hình). 

Một tính năng thú vị khác mà tất cả các bộ vi xử lý đều có đó là “pipeline” – trong thiết kế máy tính đây là một tuyến lắp ráp thuộc phần cứng làm tăng tốc độ xử lý các lệnh thông qua quá trình thực hiện, truy tìm và ghi trở lại. Thiết kế này có khả năng có một số chỉ lệnh khác ở một số tầng khác của CPU ở cùng thời điểm. 

Sau khi khối tìm nạp đã gửi chỉ lệnh đến khối giải mã, nó sẽ không làm gì (nhàn rỗi)? Vậy về việc thay thế không làm gì bằng cách cho khối này lấy chỉ lệnh kế tiếp thì sao? Khi chỉ lệnh đầu tiên vào tới khối thực thi, khối chỉ lệnh có thể gửi chỉ lệnh thứ hai đến khối giải mã và lấy chỉ lệnh thứ ba, và quá trình cứ tiếp tục như vậy. 

Trong CPU hiện đại có pipeline 11 tầng (mỗi tầng là một khối của CPU), nó sẽ có thể có đến 11 chỉ lệnh bên trong tại cùng một thời điểm. Trong thực tế, khi tất cả các CPU hiệu đại đều có kiến trúc “superscalar“ thì số chỉ lệnh đồng thời bên trong CPU sẽ cao hơn. 

Cũng vậy, với CPU pipeline có 11 tầng, một chỉ lệnh được thực thi hoàn toàn sẽ phải chuyển qua 11 khối. Nếu càng có nhiều số tầng hay khối như vậy thì lượng thời gian mà mỗi chỉ lệnh giữ chậm để được thực thi sẽ nhiều hơn. Hay nói cách khác, hãy nhớ rằng một số chỉ lệnh có thể chạy bên trong CPU cùng một thời điểm. Chỉ lệnh đầu tiên đã nạp bởi CPU có thể giữ chậm 11 bước để được xử lý xong, nhưng khi nó đi ra thì chỉ lệnh thứ hai sẽ cũng được xử lý ngay sau đó (chỉ mất một số bước giữ chậm chứ không phải là toàn bộ 11 tầng). 

Có một số mẹo khác được sử dụng bởi các CPU hiện đại nhằm tăng hiệu suất hệ thống. Chúng tôi sẽ giới thiệu hai trong số chúng, đó là thực thi không tuân theo thứ tự (OOO) và thực thi có suy đoán 

Thực thi không tuân theo thứ tự (OOO) 

Hãy nhớ rằng chúng tôi đã nói rằng các CPU hiện đại có một số khối thực thi làm việc song song và có một số kiểu khác đối với các khối thực thi, như ALU - khối thực thi chung, và FPU – khối thực thi toán học. Hãy lấy một ví dụ chung để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta hãy cho CPU ví dụ có 6 cỗ máy thực thi, 4 chỉ lệnh chung (generic instruction) cho ALU và 2 chỉ lệnh toán học (math instruction) cho FPU. Chúng ta cũng cho rằng chương trình có thứ tự chỉ lệnh dưới đây. 
1. chỉ lệnh chung (ALU) 
2. chỉ lệnh chung 
3. chỉ lệnh chung 
4. chỉ lệnh chung 
5. chỉ lệnh chung 
6. chỉ lệnh chung 
7. chỉ lệnh toán học (FPU) 
8. chỉ lệnh chung 
9. chỉ lệnh chung 
10. chỉ lệnh toán học 
Điều gì sẽ xảy ra? Khối gửi đi/lập lịch sẽ gửi 4 chỉ lệnh đầu tiên đến các khối ALU nhưng sau đó chỉ lệnh thứ 5 CPU sẽ cần phải đợi cho một chỉ lệnh của ALU của chúng được giải phóng để tiếp tục xử lý, vì lúc này tất cả 4 khối thực thi chung đều bận cả. Điều này không tốt bởi vì chúng ta vẫn có 2 chỉ khối toán học (FPU) chưa dùng đến, rõ ràng chúng đang trong chế độ nhàn rỗi. Chính vì vậy, một thực thi không tuân theo thứ tự (OOO) (tất cả các CPU hiện đại đều có tính năng này) sẽ xem chỉ lệnh kế tiếp xem nó có thể được gửi đến một trong hai khối thực thi đang nhàn rỗi kia không. Trong ví dụ của chúng ta, nó không thể, vì chỉ lệnh thứ 6 cũng cần đến một khối thực thi chung (ALU) để xử lý. Cỗ máy thực thi không tuân theo thứ tự vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm của nó và tìm ra rằng chỉ lệnh thứ 7 là một chỉ lệnh toán học và có thể được thực thi tại khối thực thi toán học đang nhàn rỗi. Do các khối thực thi toán học khác vẫn đang nhàn rỗi nên nó sẽ vào chương trình để tìm kiếm chỉ lệnh toán học khác. Trong ví dụ của chúng ta, nó sẽ nhảy qua chỉ lệnh thứ 8 và 9 và nạp chỉ lệnh thứ 10. 

Trong ví dụ của chúng ta, các khối thực thi sẽ luôn xử lý tại cùng một thời điểm, các chỉ lệnh được thực thi lúc này là chỉ lệnh thứ 1, 2, 3, 4, 7 và 10. 

Tên OOO đến từ thực tế rằng CPU không cần phải đợi mà nó có thể kéo một chỉ lệnh ở cuối chương trình và xử lý nó trước các chỉ lệnh ở trên. Rõ ràng cỗ máy thực thi không tuân theo thứ tự OOO không thể mãi tìm kiếm một chỉ lệnh nếu không có chỉ lệnh nào cần (ví dụ như trong ví dụ trên là không có chỉ lệnh toán học chẳng hạn). Cỗ máy này của tất cả các CPU có một giới hạn nhất định về số lượng chỉ lệnh mà có có thể tìm (thường là 512). 

Thực thi có suy đoán 

Hãy cho rằng một trong những chỉ lệnh chung là một chỉ lệnh rẽ nhánh có điều kiện. Vậy cỗ máy thực thi OOO sẽ thực hiện những gì? Nếu CPU bổ sung một tính năng gọi là thực thi có suy đoán (tất cả các CPU hiện đại đều có), nó sẽ thực thi cả hai nhánh. Xem xét ví dụ bên dưới. 
1. chỉ lệnh chung 
2. chỉ lệnh chung 
3. nếu a=<b tới chỉ lệnh 15 
4. chỉ lệnh chung 
5. chỉ lệnh chung 
6. chỉ lệnh chung 
7. chỉ lệnh toán học 
8. chỉ lệnh chung 
9. chỉ lệnh chung 
10. chỉ lệnh toán học 
...
15. chỉ lệnh toán học 
16. chỉ lệnh chung 
...
Khi cỗ máy thực thi không theo thứ tự phân tích chương trình này, nó sẽ kéo chỉ lệnh 15 vào FPU, lúc này FPU đang nhàn rỗi. Chính vì vậy tại thời điểm này, chúng ta có cả hai nhánh cùng được xử lý đồng thời. Nếu khi CPU kết thúc việc xử lý chỉ lệnh thứ ba biết được a>b thì CPU sẽ loại bỏ việc xử lý của chỉ lệnh 15. Bạn có thể nghĩ điều này gây tốn thời gian nhưng trong thực tế nó hoàn toàn không tốn thời gian. Nó hoàn toàn không đáng bao nhiêu để CPU thực thi chỉ lệnh riêng đó, vì FPU kiểu gì cũng nhàn rỗi. Mặt khác nếu a=<b thì CPU sẽ có được mức lợi về hiệu suất ở đây, vì khi chỉ lệnh thứ ba yêu cầu chỉ lệnh 15, đây là chỉ lệnh đã được xử lý rồi, tiếp theo đó là chỉ lệnh 16, và các chỉ lệnh sau đó. Chỉ lệnh 16 cũng đã được xử lý bởi cỗ máy thực thi không theo thứ tự. 
Gabriel Torres

Ceous (theo QTM/ HardwareSecrets)
CleanUp! - Mạnh mẽ nhưng lại rất “nhẹ nhàng” 
Cập nhật: 30/01/2008 11:37

Các tiện ích bảo vệ và dọn dẹp hệ thống thường "ngốn" rất nhiều, thậm chí lên đến hàng trăm MB dung lượng, và hơn hết, chúng lại thường yêu cầu bạn mua bản quyền mới được sử dụng. Vậy sao bạn không thử CleanUp! ?
[image: itGatevn_0014581.jpg]leanUp! là một tiện ích miễn phí sẽ giúp bảo vệ riêng tư trên máy tinh của bạn. Với tiện ích này, bạn có thể xóa sạch dấu vết sau khi sử dụng trình duyệt web Internet Explorer như history, favourties, cookies… và bảo vệ những thông tin riêng tư của bạn trên máy tính một cách an toàn. Đồng thời, CleanUp! sẽ giúp bạn dọn dẹp file rác trên ổ cứng một cách nhanh chóng và dễ dàng. So với các tiện ích khác có cùng chức năng thì CleanUp! có ưu thế miễn phí nhưng lại rất nhỏ nhẹ, thích hợp với các máy tính có cấu hình yếu, file cài đặt chỉ có 311KB.
Đầu tiên, bạn download CleanUp! tại đây.
 
Sau khi download và cài đặt chương trình thành công, bạn chạy chương trình để bắt đầu sử dụng CleanUp! 
Sau khi kích hoạt, giao diện chính của chương trình sẽ hiện ra. Trước khi sử dụng, điều bạn cần quan tâm là phải thiết lập lại các tùy chọn của chương trình sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để thiết lập lại các tùy chọn, bạn nhấn vào nút Options.
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- Sau khi nhấn Options, cửa sổ CleanUp! Options sẽ hiện ra. Tại đây có 6 tab khác nhau, tuy nhiên bạn chỉ cần quan tâm đến 2 tab General và tab Temporary Files. 
- Đầu tiên, bạn chọn đến tab General. Tại khung bên trái sẽ có các mức lựa chọn khác nhau tương ứng với nhu cầu sử dụng của bạn, đồng thời khung bên phải sẽ có các ô đánh dấu tùy chọn khác nhau. Khi bạn chọn một mức bên khung bên trái, đồng thời các ô đánh dấu tùy chọn ở khung bên phải sẽ thay đổi sao cho phù hợp với mức bạn đã chọn ở bên trái. 
+ Through CleanUp : nếu bạn chọn mức này, nghĩa là mọi dấu vết trên máy tính của bạn sẽ bị CleanUp xóa sạch. 
+ Stander CleanUp : với mức lựa chọn này, bạn sẽ xóa mọi dấu vết trên máy tính, trừ 3 tùy chọn ở bên dưới.
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+ Basic CleanUp : với mức tùy chọn này, bạn sẽ chỉ sử dụng CleanUp để xóa đi file rác có trong Recycle Bin và Cache được lưu lại trong trình duyệt Web.
+ Nếu bạn muốn tự mình lựa chọn xóa những gì và lưu lại những gì, bạn chọn mức tùy chọn Custom CleaUp!, với mức tùy chọn này, bạn có thể tự đánh dấu vào các ô tùy chọn ở khung bên phải để có thể sử dụng chương trình theo nhu cầu của mình.
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+ Ở dưới cùng của tab General, sẽ có tùy chọn Enable Sound. Với tùy chọn này, mỗi một hành động của chương trình sẽ được thông báo cho bạn biết bằng âm thanh. Trong trường hợp bạn không muốn có thể bỏ đi tùy chọn này.
 
- Tab thứ 2 bạn cần quan tâm đó là tab Temporary Files. Đây là tab cho phép bạn thiết lập các định dạng file rác để chương trình có thể xóa khỏi ổ cứng
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Sau khi thiết lập xong cho chương trình những tùy chọn cần thiết, bạn bấm OK để đóng cửa sổ CleanUp! Options. Quay trở lại giao diện chính của chương trình, bạn nhấn vào nút CleanUp! để thực thi những tùy chọn đã thiết lập. Sau khi quá trình làm việc kết thúc (xóa file rác, xóa cookies, xóa cache…), một hộp thoại sẽ thông báo CleanUp! đã kết thúc và đưa ra số File đã bị xóa và số dung lượng đã được giải phóng trên ổ cứng. CleanUp! cũng yêu cầu bạn khởi động lại hệ thống để kết thúc quá trình làm việc của chương trình, tuy nhiên bạn có thể khởi động lại hệ thống sau này. Khi bạn đóng chương trình, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn khởi động lại hệ thống ngay hay không, bạn có thể chọn No để khởi động lại hệ thống sau.
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Mặc dù CleanUp! là một chương trình hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên ở giao diện chính của chương trình sẽ có nút Register. Đây không phải nút để yêu cầu bạn đăng ky’ mới được sử dụng, mà là một nút của tác giả kèm vào, để người sử dụng cảm thấy ưng ý khi sử dụng chương trình có thể gửi cho tác giả một khoản tiền gọi là cảm ơn. 
 
Nếu so với các chương trình có cùng chức năng khác, thì CleanUp! hơn hẳn về tốc độ, về cấu hình sử dụng, không hề thua kém về tính năng và lại hoàn toàn miễn phí. 

H.A (theo Dantri)
Giảm 8 lần kích thước cho các file nhạc MP3 
Cập nhật: 30/01/2008 11:52

Với sự trợ giúp của chương trình MP3Fitness, bạn đã có thể nâng khả năng lưu trữ cho “người bạn thân thương” của mình lên gấp đôi, gấp tư thậm chí gấp 8...
[image: itGatevn_0014592.jpg]Máy nghe nhạc MP3 luôn là “người bạn” đồng hành không thể thiếu cho những người mê nhạc những lúc xa nhà. Tuy nhiên, những chiếc máy với dung lượng bộ nhớ hạn chế cỡ 128 MB hay 256 MB có lẽ là không đủ chỗ cho bạn chứa hết những bản nhạc mình ưa thích. Giờ đây, với sự trợ giúp của chương trình MP3Fitness, bạn đã có thể nâng khả năng lưu trữ cho “người bạn thân thương” của mình lên gấp đôi, gấp tư thậm chí gấp 8... 
Chức năng chính của MP3Fitness là mã hoá (encode) để giảm bớt kích thước cho các file nhạc MP3 theo nhu cầu của người dùng. Bạn có thể giảm bớt kích thước cho một file MP3 xuống khoảng 2, 4 hoặc 8 lần so với kích thước ban đầu. Điều đáng chú ý là chất lượng âm thanh của file MP3 tạo ra không suy giảm bao nhiêu so với file gốc. Còn với người dùng máy tính thì MP3Fitness là liệu pháp hữu hiệu để “giảm béo” cho ổ cứng của mình. Phiên bản mới nhất MP3Fitness 2.03 có dung lượng 2,22MB, tương thích với mọi Windows, tải bản đầy đủ tại http://tinyurl.com/24jmmg. 
Sau khi cài đặt, bạn bấm đôi chuột vào biểu tượng MP3Fitness trên desktop để mở giao diện  chính của chương trình.
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Tại đây, bạn nhấn vào nút Add  trên thanh công cụ, tìm đến thư mục chứa nhạc và chọn những file MP3 muốn giảm bớt kích thước. Tiếp theo, bạn nhấn vào biểu tượng Output Quality  phía dưới và lựa chọn chất lượng âm thanh cho những file MP3 đích trong menu xổ ra. Chương trình đưa ra 6 thông số khác nhau để bạn tùy chọn (tính theo đơn vị tần số Kbps hay Kbit/s) và nếu chọn tần số càng thấp thì kích thước của file MP3 tạo ra sẽ càng giảm bớt.
128Kbps - CD Quality: tương đương với chất lượng file trên  đĩa Audio CD (kích thước file tạo ra sẽ tương đương file gốc).
112Kbps - Near CD Quality: Gần với chất lượng file của Audio CD.
96Kpbs - FM Radio Quality: Tương đương với chất lượng kênh đài FM (hay định dạng MP3 Pro).
64Kpbs - Tape Quality: Tương đương chất lượng băng từ.  
32Kpbs - AM Radio Quality: Tương đương với chất lượng kênh đài AM.
16Kpbs - Telephone Quality: Tương đương chất lượng khi nghe qua điện thoại.
Tiếp đó, bạn nhấn vào biểu tượng và chọn hiệu ứng cho nhạc là Stereo hoặc Mono. Cuối cùng, nhấn vào biểu tượng Select Output Path và chọn thư mục chứa các file MP3 tạo ra. 
Sau khi thiết lập xong các thông số, bạn nhấn vào biểu tượng Encode  trên thanh công cụ và chờ đợi trong chốc lát để chương trình xử lý. Thời gian mã hoá một file khá nhanh (chỉ khoảng vài giây đến vài chục giây). Hoàn tất, bạn nhìn vào cột C.Rate để biết kích thước file MP3 tạo ra đã giảm bao nhiêu phần trăm so với kích thước của file ban đầu. 
Người viết bài đã thử nghiệm mã hoá một file MP3 chuẩn (128Kpbs) có kích thước 3.61 MB và chọn các thông số đích như bên dưới thì kích thước của các file MP3 tạo ra lần lượt là: 
16Kpbs + Stereo 463 KB (giảm hơn 8 lần so với kích thước ban đầu).
32Kpbs + Stereo 927 KB (giảm gần 4 lần so với kích thước ban đầu).
64Kpbs + Stereo 1.8 MB (giảm hơn 2 lần so với kích thước ban đầu). 

H.A (theo ICTnews)
Frame Photo Editor - Chuyên gia trang trí ảnh số 
Cập nhật: 28/01/2008 07:52

Để có những tấm ảnh đẹp hỏi bạn phải có thêm một vài thao tác chỉnh sửa cho tấm ảnh để thêm phần sinh động và che bớt các khuyết điểm của tấm ảnh nếu có.
[image: itGatevn_0014465.jpg]Frame Photo Editor là một phần mềm dành riêng cho việc trang trí, làm đẹp những tấm ảnh số của bạn mà không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng chuyên sâu về đồ họa.
Công cụ này giúp bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng thêm các khung rất đẹp lồng vào tấm ảnh của bạn, thay đổi kích cỡ, xoay, điều chỉnh màu sắc và gõ thêm cả nội dung text và tấm ảnh số của bạn.
Bạn cũng có thể thêm các hiệu ứng hình ảnh vào ảnh gốc qua chức năng “Set Photo Mask” của Frame Photo Editor. 
Hiệu ứng này sẽ làm rõ tấm hình của bạn theo một số khuôn dạng như hình trái tim, hình cái ly, hình tròn,…và phần còn lại của tấm ảnh gốc sẽ được làm mờ đi. Đồng thời bạn cũng có thể thêm các hình ngộ nghĩnh, hoa, khung ảnh vào tấm ảnh gốc của bạn. 
Yêu cầu hệ thống
- Windows XP
- CPU tốc độ 700 MHz processor
- Bộ nhớ Ram 256 megabytes (MB) hoặc cao hơn
- Ổ cứng còn trống ít nhất 1GB
Bạn có thể download và dùng thử phần mềm Frame Photo Editor  tại địa chỉ http://www.framephotoeditor.com 

H.A (theo TPO)
Tự tạo card visit với Business Card and Label Maker 
Cập nhật: 26/01/2008 03:19

Business Card and Label Maker Progiúp bạn tự thiết kế những các nhãn hiệu và những chiếc card cho riêng mình chỉ trong vòng vài phút và vô cùng đơn giản.
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Business Card and Label Maker Pro là một chương trình mạnh mẽ mà cho phép bạn tạo nên những tấm card và những tấm thẻ giao dịch đúng theo ý muốn của bạn, một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với chương trình này, bạn sẽ nhanh chóng tạo và in những tấm card với địa chỉ, email, điện thoại … hoặc bất cứ thành phần nào thường thấy trên một chiếc card giao dịch.
 
Phần mềm này thực sự được mở rộng cho tất cả mọi người sử dụng, từ đơn giản đến phức tạp. Bạn có thể chọn những mấu có sẵn được cung cấp bởi chương trình hoặc tự tạo cho riêng mình những mẫu khác với các định dạng khác nhau. Đồng thời, những mẫu được tạo ra thích hợp với tất cả các loại máy in.
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Một số đặc tính của chương trình: 
- Tạo và in những chiếc nhãn và card vi-sit một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Hơn 800 mẫu nhãn và card được chương trình cung cấp sẵn.
- Cho phép xem trước mẫu in và mẫu thiết kế.
- Cung cấp tiện ích để thiết kế text, mã vạch, số đếm, hình dạng, đồ thị …
- Cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và sổ địa chỉ lớn, cho phép lưu trữ hơn 33 ngàn tên khác nhau để tạo thẻ.
- Tổ chức và thiết kế kiểu dáng của các đối tượng.
- Lưu lại những thiết kế dưới dạng các mẫu để sử dụng cho lần sau.
- Bạn có thể sử dụng Business Card and Label Maker Pro để tạo 10 dạng mã vạch khác nhau.
- Hỗ trợ in dưới nhiều định dạng máy in khác nhau.
- Dễ dàng thêm địa chỉ, thêm tên, số điện thoại, email, ghi chú … vào trên tấm nhãn hoặc card.
- Dễ dàng sử dụng và sửa đổi các mẫu có sẵn để tự tạo cho mình một mẫu riêng.
- Thích hợp với mọi hệ điều hành của Windows.
- Không đòi hỏi cấu hình quá cao: 64MB Ram và 12 MB dung lượng ổ cứng.
- Download bản dùng thử của chương trình tại đây. 

H.A (theo Dantri)
Quản lý Profile của Firefox 
Cập nhật: 24/01/2008 08:28

Firefox hiện đang là trình duyệt web rất được ưa thích, không chỉ vì tốc độ lướt web, khả năng bảo mật, mà còn vô số các tiện ích mở rộng (extension)… Và để thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng, Firefox cho phép người sử dụng phân chia ra thành các Profile.
[image: itGatevn_0014269.jpg]Nếu bạn phải sử dụng chung một máy tính với nhiều người khác nữa, thì những chỉnh sửa hay thay đổi các thiết lập sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến người khác. Và để khắc phục bất tiện này, Firefox đã cung cấp cho người sử dụng một tiện ích nâng cao, theo đó, bạn có thể tạo cho mình những profile khác nhau, ứng với mỗi người sử dụng. Mỗi Profile có thể tự thiết lập các tùy chọn như những trang web bookmark, password và cài đặt các extension mà không làm ảnh hưởng đến các Profile khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều người sử dụng nhưng lại không làm chồng chéo lên nhau.
Điều đầu tiên bạn cần biết khi sử dụng tiện ích này, đó là dữ liệu của những profile này sẽ được chứa ở đâu trên ổ cứng. Điều này là cần thiết vì nó có thể giúp bạn sao lưu lại những thiết lập trên mỗi profile trong trường hợp bạn cần phải cài đặt lại Firefox. Thông thường, trong Windows Vista/XP thì những profile này được chứa trong C:\Documents and Settings\[User Name]\Applications\Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ với phân vùng ổ đĩa C là phân vùng ổ đĩa hệ thống, [User Name] là tên tài khoản bạn đang sử dụng trên máy tính (thông thường là Administrator)
 
Để đơn giản, bạn có thể click Start, chọn Run và điền %AppData% vào hộp thoại và nhấn Enter. Lập tức, folder chứa dữ liệu của các ứng dụng sẽ xuất hiện, trong đó có folder Mozilla của Firefox. Bạn click đôi vào folder này, click đôi tiếp vào folder Firefox bên trong đó sẽ thấy folder Profiles, đây là nơi chứa thông tin dữ liệu của các Profiles được tạo ra.
 
Quản lý Profile: Thông thường, ngay sau khi cài đặt Firefox thì bạn đã được tạo cho mình 1 profile mặc định. Để tự tạo cho mình những profile mới hoặc quản lý, xóa các profile cũ thì bạn cần phải sử dụng công cụ Profile Manager. 
- Đầu tiên, bạn click Start, chọn run và điền firefox.exe –ProfileManager và nhấn Ok.
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- Bây giờ, bạn có thể thấy cửa sổ giao diện của công cụ Profile Manager. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tạo cho mình một Profile để sử dụng hoặc xóa đi những Profile đã được tạo ra trước đó. Tuy nhiên cần lưu ý khi xóa một Profile, bởi vì những thiết lập, các extension được cài đặt trên profile đó sẽ bị xóa. Trong trường hợp bạn tạo 1 profile trùng tên với profile trước đó, thì profile được tạo trước đó cũng sẽ bị xóa.
 
- Bây giờ, để tạo cho mình 1 profile, bạn click vào nút Creat Profile. Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện báo cho bạn biết quá trình tạo Profile mới sẽ bắt đầu. Bạn nhấn Next để bắt đầu quá trình này.
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- Bước tiếp theo, bạn điền tên muốn đặt cho Profile sắp tạo ra. Bạn thậm chí có thể chọn cho mình một thư mục khác thưc mục mặc định đã nói ở trên để chứa dữ liệu cho Profile này. Tuy nhiên, tốt nhất bạn vẫn cứ chứa những dữ liệu này trong thư mục mặc định. Và cuối cùng nhấn Finish để kết thúc quá trình này.
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Trong trường hợp bạn muốn xóa đi một Profile đã tạo ra, bạn mở lại cửa sổ Profile Manager, chọn Profile vừa được tạo ra trên danh sách và click vào Delete Profile. 
 
Bây giờ, mỗi khi bạn kích hoạt Firefox, cửa sổ Profile Manager sẽ hiện ra yêu cầu bạn chọn Profile để hoạt động. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo nhiều Profile khác nhau, ứng với mỗi người sử dụng sẽ là một Profile, rất tiện lợi bởi vì những thiết lập cài đặt trên Profile này sẽ không làm ảnh hưởng đến Profile khác.
 
Còn nếu như bạn muốn chọn 1 Profile làm mặc định cho Firefox, bạn chọn 1 Profile trong danh sách của cửa sổ Profile Manager, và đánh dấu vào tùy chọn Don’t Ask at startup. Điều này có nghĩa là cửa sổ Profile Manager sẽ không hiển thị khi bạn kích hoạt Firefox, và Firefox sẽ tự động chạy ngay trên profile đã được chọn.
 
Sao lưu Profile: Trong trường hợp bạn gỡ bỏ Firefox, hoặc tệ hơn là cài đặt lại Windowns, bạn có thể sao lưu lại dữ liệu của các Profile này để sử dụng về sau. Sao lưu dữ liệu trên Profile của bạn là một việc đơn giản. Chỉ cần thực hiện theo các bước sau :
 
- Tìm đến folder chứa dữ liệu của profile (như đã hướng dẫn ở đầu bài)
- Việc còn lại của bạn là copy thư mục profile đó ra bất cứ nơi nào bạn muốn (có thể là ổ cứng di động, hoặc CD…), bây giờ bạn có thể an tâm gỡ bỏ Firefox và cài lại hoặc cài lại Windows.
 
Di chuyển Profile hoặc khôi phục lại các Profile đã đuợc sao lưu trước đó: Bạn có thể dễ dàng di chuyển các Profile từ máy này sang máy khác. Điều này cũng giống như bạn di chuyển các tùy chọn, các Extension… từ máy bạn qua máy khác trong trường hợp bạn phải sử dụng Firefox ở máy khác. Để làm điều này, bạn thực hiện theo các bước sau :
- Đầu tiên, bạn tắt chương trình Firefox.
- Tiếp theo, di chuyển thư mục Profile đã được sao lưu trước đó, hoặc thư mục đã được copy từ máy của bạn, dán vào thư mục Profile trên máy tính mới có sử dụng Firefox (cách tìm thư mục Profiles này đã đuợc hướng dẫn ở đầu bài.) 
 
Ngược lại, trong trường hợp bạn muốn di chuyển thư mục Profiles từ thư mục mặc định sang một thư mục mới, chẳng hạn từ phân vùng ổ C: sang phân vùng ổ D:, bạn có thể copy thư mục Profile theo cách bình thường. 
 
Bây giờ, để sử dụng Profile đã được di chuyển này, bạn mở file profiles.ini có trong thư mục Profiles bằng chương trình wordpad. Đây là file chứa đường dẫn mặc định của profile trong Firefox. Nội dung của file bao gồm những Profile bạn đã tạo ra, ứng với mỗi Profile sẽ có một đường dẫn. Chẳng hạn, bạn đã di chuyển Profile 0, bạn tìm đến dòng Path=Profiles/a780d98y.default ở dưới dòng Profiles 0. Đây là đường dẫn chứa Profile 0 để Firefox có thể nhận ra và sử dụng. Bây giờ, bạn thay đổi dòng này thành đường dẫn mà mới mà bạn đã chứa Profile này. Chẳng hạn patch = D:\Profiles\a780d98y.defaut (nếu bạn di chuyển Profile này vào ổ đĩa D:\Profiles)
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Trong trường hợp bạn điền đường dẫn không chính xác, để không gặp sự cố khi kích hoạt Firefox, bạn sửa lại giá trị ở hàng IsRelative từ 1 thành 0. Cuối cùng, bạn save file profiles.ini và bắt đầu khởi động Firefox.
 
Bây giờ, mỗi khi bạn kích hoạt Firefox, cửa sổ Profile Manager sẽ hiện ra yêu cầu bạn chọn Profile để sử dụng. Bạn có thể tạo nhiều Profile khác nhau để có thể sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến các Profile khác. Điều này sẽ rất tiện lợi nếu bạn phải sử dụng chung máy tính với nhiều người.

H.A (theo Dantri)
Mẹo khắc phục nhanh khi kết nối Internet bị 'đứt' 
Cập nhật: 23/01/2008 02:49

Khi đang duyệt web mà thấy thông báo "The page cannot be displayed" (trang không hiển thị được) thì có thể kết nối mạng của đã hỏng. Những cách sau đây sẽ giúp phục hồi lại.
1. Khởi động lại kết nối 

Cách đơn giản nhất là bấm chuột phải vào biểu tượng Local Area Connection trên khay hệ thống (hoặc vào bằng cách bấm chuột phải ở icon My Network Places > chọn Properties > Disable. Sau đó, bấm Enable lại. 

Nếu cách này không được, người dùng có thể thử các biện pháp liên quan đến địa chỉ IP: 

2. Lấy lại địa chỉ IP 

[image: itGatevn_0014185.jpg]Nếu thuê bao DSL hay cáp, bạn có thể đang dùng địa chỉ IP động - có nghĩa là địa chỉ kết nối PC với Internet sẽ thay đổi mỗi lần đăng nhập. Địa chỉ này được chỉ định nhờ giao thức DHCP. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, DHPC có thể không cấp địa chỉ mới khi máy khởi động và bạn sẽ "kẹt" với địa chỉ IP cũ và không kết nối được Internet. 

Dù hệ thống kết nối trực tiếp qua modem hay router, bước đầu tiên bạn phải làm là lấy một địa chỉ IP được chỉ định bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng trên khay hệ thống, chọn Repair. Windows sẽ tự động loại bỏ địa chỉ cũ và yêu cầu địa chỉ mới từ router hoặc nhà cung cấp dịch vụ (phụ thuộc vào cách PC được kết nối). Phần lớn các trường hợp, cách này khá hiệu quả. Nhưng nếu không khắc phục được, bạn phải giải quyết bằng tay. 

Nhấn vào menu Start > Run > gõ cmd. (Trong Windows Vista, chỉ cần gõ cmd vào hộp thoại Start Search). Ở dấu nhắc đợi lệnh trên màn hình DOS, gõ ipconfig để xem địa chỉ IP hiện tại, subnet mask và gateway mặc định cho tất cả các adapter. Các adapter khác có thể bao gồm card Wi-Fi và Bluetooth, mặc dù chúng sẽ xuất hiện trong trạng thái không kết nối. 

Bản thân câu lệnh này chỉ hiển thị thông tin chứ không làm được gì. Muốn lấy một địa chỉ IP khác, hãy gõ thêm tham số /release và /renew sau chữ ipconfig và một dấu cách. ipconfig /release sẽ điều khiển máy chủ DHCP xóa địa chỉ IP hiện có của tất cả các adapter, dù là mạng Ethernet hay không dây. Sau đó, lệnh ipconfig /renew nếu thành công thì một địa chỉ IP mới, một subnet mask mới và một gateway mặc định mới sẽ xuất hiện. 

3. Kiểm tra cache DNS 

Khi bạn vẫn kết nối được Internet nhưng không thể vào một trang nào đó, có thể trục trặc ở cache máy khách DNS gây ra điều này. DNS đã dịch tên văn bản tên miền Internet thành số IP. Ví dụ Amazon.com trở thành 207.171.171.132. Cache lưu một hồ sơ về các trang bạn đã ghé qua để lần sau, khi vào tiếp, sẽ tải nhanh hơn. Đôi khi, một phần của file bị hỏng và khiến PC không thể tìm lại nơi lưu trữ. Xóa cache chính là cách giải quyết vấn đề này. 

Gõ dòng lệnh ipconfig /displaydns để xem danh sách các tranh đã ghé qua. Nếu không có tên trang web mà bạn cần vào thì gõ tiếp ipconfig /flushdns để xóa danh sách này. Sau đó, gõ lại địa chỉ web trên trình duyệt. 

4. Dùng thêm các tham số khác của ipconfig 
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Các tham số của lệnh ipconfig.
Ipconfig có nhiều tham số khác dành cho việc xử lý rắc rối ở cấp độ cao hơn, và nếu bạn may mắn thì sẽ không bao giờ cần đến chúng. Gõ ipconfig /? để nghiên cứu thêm. 

5. Ping địa chỉ IP 

Cũng trong cửa sổ DOS, lệnh ping làm vai trò xác định kết nối mạng của máy tính. Việc ping này sẽ gửi gói dữ liệu tới host, có thể ví von giống như tàu ngầm truyền sóng âm tới một vật thể dưới nước để xác định khoảng cách, lệnh ping ước lượng thời gian đi hai chiều của gói tin, đưa nó về và hiển thị bất kỳ tình trạng mất gói tin nào. 

Trước hết, nhìn lại địa chỉ IP của máy tính (ví dụ 127.0.0.1) và gõ ping 127.0.0.1 ở dấu nhắc đợi lệnh, đợi vài giây chờ phản hồi. Windows sẽ cố gắng ping đến card mạng của hệ thống xem thiết bị có hoạt động không. Nếu bạn nhận lại được gói tin nghĩa là adapter mạng hoạt động ổn. Giờ ping đến một địa chỉ ngoài bằng cách gõ vào đó, ví dụ ping google.com. Nếu có gói tin trả lại, kết nối mạng của bạn đã được thiết lập. 

Tuy nhiên, nếu không nhận được gói tin này, bạn hãy thử ping địa chỉ IP của gateway mặc định. Nếu cách này cũng không được, phần cứng (modem, router, dây nối) của bạn có vấn đề và phải kiểm tra lại. 

6. Kiểm tra phần cứng 

Nếu máy tính nối trực tiếp với modem DSL, hãy kiểm tra các dây nối được gắn chặt với các điểm nối, đèn modem phải sáng. Kiểm tra lại cổng Ethernet trên PC xem đèn có sáng không. Nếu đèn tắt trong khi cáp được nối vào máy tính (bật điện) thì có nghĩa là phải thay cổng Ethernet. 

Nếu đèn sáng mà vẫn không có kết nối, hãy tắt các thiết bị mạng của bạn và đợi một lát rồi bật lại. Cần làm theo các trình tự sau đây. 

- Tắt PC, rút dây điện của modem. Nếu đang dùng router thì tháo dây điện củarouter. 

- Sau đó khởi động lại modem. Sau khi nó đã khởi động xong và có đèn báo kết nối, hãy bật router và đợi router khởi động lại. 

- Khi hoàn thành việc này, bật PC, mở trình duyệt để kiểm tra kết nối. 

Nếu tất cả các thao tác trên đều thất bại thì đã đến lúc bạn phải gọi hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ. Hãy cho họ biết bạn đã làm những thao tác trên để họ không phải làm lại, mất thời gian. Có thể nguyên nhân là một lỗi nào đó trong hệ thống hay trên đường dây kéo từ ngoài vào nhà bạn. 

H.A (theo VnExpress/ PC World)
Kỹ thuật dùng Gmail cao cấp 
Cập nhật: 19/01/2008 09:22

Dịch vụ thư điện tử Gmail mang đến cho bạn khá nhiều tính năng hữu ích, từ gửi nhận cho đến tìm lại các thư khi cần. Dù ở chế độ webmail cũng như sử dụng qua chương trình quản lý thư Microsoft Outlook bạn đều có thể sắp xếp các thông điệp cho mục đích dễ đọc dễ tìm, giúp công việc được giải quyết nhanh chóng. Dưới đây là một số kinh nghiệm sử dụng hiệu quả dịch vụ miễn phí này.
Dùng Label (gán nhãn) thay cho Folder (thư mục)
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Với chức năng Label, người dùng có thể thiết lập cho Gmail tự động phân nhóm cho các thư gửi đến. Để thực hiện, bạn chỉ cần mở thư ra và click chuột vào More Options, chọn New Label. Sau đó nhập tên ghi nhãn cho thư. Hoàn thành thao tác, toàn bộ các thư có cùng địa chỉ gửi sẽ được phân loại thành một nhóm ghi tên ở bên trái màn hình.
 
Tương tự như các bước tạo lập Folder riêng trong phần mềm Outlook, chức năng này thường được dùng đến mỗi khi khởi đầu dự án mà trong trao đổi thông tin là điều kiện cần thiết hỗ trợ công việc.
 
Khởi tạo Filter (bộ lọc thư)
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Bạn có thể dùng tính năng này để chỉ định các chế độ tự động chuyển tiếp thư, hay xóa ngay mà không cần đọc nếu không cần thiết. 
 
Tạo bộ lọc thư, bạn click lên mục Create a Filter nằm gần hộp tìm kiếm. Kế tiếp nhập vào dữ liệu bạn muốn, chẳng hạn như tên hay địa chỉ người gửi, rồi click vào Next. Kết thúc bước này, hệ thống Gmail sẽ giúp bạn rà soát lại tất cả các thư nhận về, tự động đưa vào lưu trữ các thông điệp của người bạn lâu ngày không gặp hay đánh dấu các thư tin tức quan trọng một cách nhanh gọn.
 
Bí quyết dùng từ khóa
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Tuân thủ tiêu chí giao diện trực quan, dễ sử dụng, chức năng tìm kiếm của Gmail cung cấp cho bạn phương thức hiệu quả để liệt kê thư trên cơ sở tên người gửi, tiêu đề thư và các nhân tố khác. Để khai thác tiện ích này, bạn cần lựa chọn đúng từ khóa trong tìm kiếm. 
 
Muốn xem lại tất cả thư gửi của ai đó, bạn nhập vào ô tìm kiếm địa chỉ thư của họ. Một cách khác, bạn có thể nhập theo cú pháp From: TênNgườiGửi. 
 
Tương tự như vậy, bạn có thể tìm một thư đơn lẻ nếu nhớ được một phần nội dung, trong trường hợp này bạn hãy nhập vào cú pháp Subject: NộiDung. 
 
Đối với những người thường xuyên làm việc qua email, số lượng hàng trăm thư gửi nhận mỗi tháng, thì cú pháp tìm theo giới hạn thời gian After: Tháng/Ngày/Năm và Before: Tháng/Ngày/Năm tỏ ra rất hữu ích trong việc chỉ ra những thư nhận vào thời điểm nào. 
 
Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng cú pháp Label: NộiDung để tìm ra những thư được gắn nhãn.

H.A (theo VTC/ PC Magazine)
Để có file nhạc nén nhỏ hơn và hay hơn 
Cập nhật: 18/01/2008 08:15

Hẳn bạn đã từng nhận thấy: cùng một bản nhạc đó, cũng cùng thuộc một dạng file nén (mp3 chẳng hạn), dung lượng file tương đương, thế nhưng chất lượng âm thanh cho ra khác nhau rõ rệt. Đó là vì có sự khác biệt trong việc lựa chọn các thông số khi thực hiện chuyển ra dạng nhạc nén.
[image: itGatevn_0013955.jpg]Đã khi nào các bạn nghe một file mp3 nhưng thông số bitrate hiện trên trình nghe nhạc lại liên tục thay đổi, không có một số xác định như chúng ta thường thấy (thường gặp ở những file nhạc chất lượng cao tải tại các trang web nước ngoài)?

Bạn có để ý các thuật ngữ VBR (Variable Bit Rate), CBR (Constant Bit Rate) trong phần thông tin file nhạc (thường đứng trước số bitrate)? Chúng có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng file nhạc không? Hiểu được những vấn đề này sẽ giúp bạn tạo được file nhạc nén có chất lượng cao nhất với dung lượng nhỏ nhất.

Chọn định dạng nhạc nén

Đây là bước đầu tiên khá quan trọng bởi tính tương thích của thiết bị, chương trình nghe nhạc và chất lượng âm thanh của các định dạng khác nhau ở cùng mức độ nén (bitrate bằng nhau).

Theo nhiều thử nghiệm và nghiên cứu gần đây cho thấy, định dạng mp3 có chất lượng thấp hơn các định dạng khác như wma, ogg, acc... ở cùng một bitrate, đặc biệt là ở bitrate thấp. Một file wma có bitrate 96 kbps cho chất lượng hoàn toàn ngang bằng một file mp3 có bitrate 128 kbps.

Do vậy, nếu chọn định dạng wma thì dung luợng lưu trữ giảm đến 1/4 mà chất lượng vẫn ngang bằng. Đó là lý do đa số các trang nhạc online trong nước thường lưu file dưới dạng wma. Tuy nhiên, một số máy nghe nhạc chỉ hỗ trợ định dạng mp3 mà thôi.

Bitrate

Là thông số quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng và dung lượng file nhạc sau khi đã chọn xong định dạng, được tính bằng kbps. Bitrate càng cao thì chất lượng âm thanh càng tốt, dung lượng càng lớn và ngược lại.

Thông thường mức bitrate trong khoảng 128 - 192 cho chất lượng đủ tốt và cũng thật khó phân biệt chất lượng giữa bitrate192 với 160, tuy nhiên một số ý kiến yêu cầu bitrate đến 320 kbps. Việc chọn mức birate tối ưu chủ yếu do mỗi người quyết định bởi không ai có cảm nhận giống ai.

Khi nén một file nhạc, ngoài số bitrate bạn còn có các tùy chọn bitrate khác nhau:

- CBR (Constant Bit Rate): dùng một số birate cố định để mã hóa từ đầu đến cuối bài nhạc. Đây là thiết lập phổ biến của các file nhạc và cũng là thiết lập mặc định của các trình nén nhạc.

- VBR (Variable Bit Rate): sử dụng birate biến thiên tùy theo độ phức tạp và tính chất của tín hiệu gốc mà dùng số bitrate thích hợp, có lúc cao lúc thấp. VBR cho chất lượng cao hơn so với CBR mà dung lượng vẫn có thể nhỏ hơn.

Ngoài ra còn có tùy chọn ABR (Average Bit Rate) cũng tương tự như VBR nhưng có thể chọn trước mức bitrate trung bình.

- Tần số lấy mẫu (Frequency): nên chọn 44.1 KHz khi nén từ CD nhạc, có thể chọn cao hơn với DVD.

- Số kênh: nên chọn Stereo (2 kênh) hoặc Joint Stereo đều được.

Các thông số trên đều có trong phần Settings, Config hay Options của các trình nén file nhạc.

Kinh nghiệm:

Việc chuyển đổi qua lại giữa các định dạng có giảm chất lượng (lossy) như wma, mp3, ogg, ra... nên hết sức tránh vì chúng đều là dạng nén mất (suy giảm thông tin âm thanh). Càng nhiều lần chuyển đổi càng làm suy giảm chất lượng âm thanh.

Tương tự, việc chuyển file nhạc từ birate thấp sang cao chỉ làm dung lượng file nhạc tăng còn chất lượng âm thanh chắc chắn không hề thay đổi. Chỉ bằng việc chọn cách chuyển từ file nén không mất (lossless) hay file gốc (đĩa CD) sang thì chất lượng âm thanh mới được đảm bảo.

Nên chọn bitrate VBR và số bitrate phù hợp khi nén để có chất lượng tốt nhất (với mp3 nên chọn từ 128 kbps trở lên, nếu phải chọn thấp hơn nên dùng wma, ogg... thay cho mp3).

H.A (theo LBVMVT)

Làm thế nào để xác định một địa chỉ IP 
Cập nhật: 31/01/2008 02:07

Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ duy nhất mà các thiết bị điện tử sử dụng để nhận biết và giao tiếp lẫn nhau trên mạng máy tính. Địa chỉ này được xác định bằng cách sử dụng chuẩn IP (Internet Protocol). Định nghĩa một cách đơn giản hơn thì địa chỉ IP là địa chỉ máy tính sử dụng trên Internet. Do vậy mà địa chỉ IP là duy nhất đối với mỗi thiết bị.
Ngoài máy tính, những thiết bị khác có thể có địa chỉ IP duy nhất bao gồm router, switch, các máy chủ cơ sở hạ tầng, máy in, máy fax Internet và thậm chí là một số máy điện thoại. 

Địa chỉ IP đươc gán và quản lý bởi IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IANA chỉ định các khối địa chỉ IP tới bất kỳ 4 khu vực đăng ký Internet (ARIN, RIPE NCC, APNIC và LACNIC), những nơi này sau đó sẽ gán các khối địa chỉ IP nhỏ hơn tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp. 

Một địa chỉ IP thông thường gồm có 32 bit hoặc 4 byte địa chỉ thường được hiển thị bởi 4 chữ số (mỗi số giới hạn từ 0 đến 255) và cách nhau bởi dấu chấm. Ta có một ví dụ về địa chỉ IP như sau: '192.135.67.201'. Phạm vi của các số trong khoảng từ 0 tới 255 thường được hiển thị bởi 8 bit, hay còn gọi là một ‘Octet’. 

Tuy nhiên, hạn chế của phiên bản địa chỉ IP này là số lượng địa chỉ IP bị giới hạn đối với 4, 294, 967, 296. Vì thế một phương pháp gán địa chỉ IP mới có tên là CIDR đã thay thế cho phương pháp trên. Phương pháp CIRD cũng được áp dụng vào phiên bản tiếp theo (IPv6) của địa chỉ IP. 

Phiên bản mới của địa chỉ IP là 128 bit hoặc 16 byte chiều rộng, phiên bản này sẽ cho phép một khối lượng lớn địa chỉ IP trở nên sẵn có cho các máy tính trên Internet. 

Phân loại địa chỉ IP 

Có hai loại địa chỉ IP: IP tĩnh và IP động. Khi địa chỉ IP của máy tính là như nhau mỗi lần máy tính kết nối vào mạng thì đó được gọi là địa chỉ IP tĩnh. Tuy nhiên, khi địa chỉ IP của máy tính thay đổi khác nhau mỗi lần máy tính kết nối mạng thì đó là địa chỉ IP động. 

Địa chỉ IP máy bạn là gì? 

Cho đến bây giờ chắc hẳn bạn vẫn đang thắc mắc "Địa chỉ IP của tôi là gì?" và "Làm thế nào để tôi có thể xác định được địa chỉ IP của tôi". 
Không khó để bạn có thể xác định địa chỉ IP. Tuy nhiên các phương pháp sẽ khác nhau qua các tình huống khác nhau. Dưới đây sẽ là một số phương pháp đơn giản để xác định địa chỉ IP của máy tính khi đang kết nối Internet, khi bạn sử dụng máy tính Macintosh hay khi sử dụng máy tính Windows, và thậm chí cả cách nhận diện địa chỉ IP của người gửi thư điện tử. 

Khi kết nối Internet 

Trên Internet có rất nhiều trang web có thể dò tìm địa chỉ IP khi máy tính được kết nối qua Internet. Tuy nhiên, nếu như bạn đang trên một mạng LAN hay một mạng tại nhà, thì các trang web đó có thể sẽ dò tìm địa chỉ IP của router mạng. 

Khi sử dụng máy tính Macintosh 

Trên máy Mac, địa chỉ IP được tìm thấy tại bảng điều khiển TCP/IP, khi máy tính là Mac OS X thì địa chỉ IP được tìm thấy tại System Preferences trong mục ‘Internet and Network’ . 

Khi sử dụng máy tính Windows 

[image: itGatevn_0014630.jpg]Nếu bạn muốn dò tìm địa chỉ IP của máy tính (trường hợp đang sử dụng Windows) thì quá trình hoàn dò tìm rất đơn giản: 
· Kích vào 'Start' trên thanh tác vụ Windows. 
· Chọn 'Run'. 
· Nhập ‘cmd’ tại hộp nhập text. Lệnh này sẽ chuyển tới trình đơn dấu nhắc lệnh. 
· Tại trình đơn này, nhập ‘ipconfig/all’. 
Bạn sẽ tìm thấy địa chỉ IP của máy tính tại trường địa chỉ IP. 

Dò tìm địa chỉ IP của thư điện tử nhận được 

Nếu bạn muốn dò tìm địa chỉ IP của máy tính đã gửi thư cho bạn thì có thể tìm thấy tại đầu mục (header) thư điện tử. Thông thường, thông tin này sẽ được ẩn đi. Nếu kích vào 'Show Headers' trong khi đọc thư điện tử trên Internet, thì địa chỉ IP của máy tính từ nơi gửi thư sẽ được hiển thị. 

Một số giá trị của địa chỉ IP 

Địa chỉ IP rất hữu ích cho việc dò tìm và giải quyết các vấn đề về xâm nhập cũng như các mối nguy hiểm từ Internet. Những địa chỉ IP này đồng thời cũng giúp giảm spam thư điện tử hoặc khi bạn nhận được những bức thư với những lời đe dọa hay các loại virut nguy hiểm có thể xâm nhập thông qua thư điện tử. 

Ceous (theo QTM/ Buzzle)
Giới thiệu về công nghệ Email 
Cập nhật: 24/01/2008 10:34

Bạn phụ thuộc vào email và không thể làm việc mà không có nó. Tuy nhiên hầu như đa số người dùng (trừ các chuyên gia CNTT) vẫn cảm nhận về email như một điều gì khó hiểu và đôi khi có phần kỳ diệu. Bạn chỉ cần viết một thông điệp trên máy tính, kích Send và sau đó ít phút, nó xuất hiện trong hộp thư của người nhận bất kể họ ở đâu. Thật tuyệt!
Email có vẻ như vô hình. Bề ngoài bạn không thể biết được rằng sự phân phối email quả thực là một hệ thống phức tạp với rất nhiều thao tác cần phải thực hiện. Đó thưc sự là một câu chuyện thú vị? Tuy nhiên nếu bạn phải đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề phân phối email hoặc quản lý công việc nặng nhọc như các quản trị viên email thì bạn cần phải biết được những vấn đề tối thiểu về công nghệ này. 

Trong bài này chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu cho bạn các công nghệ của email. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề quản lý mail cũng như các chính sách công ty hay các vấn đề có liên quan đến hành vi con người. Bài này cũng không nhắm đến các vấn đề chính trong cuộc chiến chống spam, mặc dù cuộc chiến spam đang dần trở thành một công việc quan trọng đối với các quản trị viên email ngày nay. Có rất nhiều các bài khác với chủ đề nêu trên đã được chúng tôi đưa ra trước đây bạn hoàn còn có thể tham khảo. 

Bài này cũng dự tính sẽ không đi sâu vào chuyên môn kỹ thuật: với những kiến thức ABC, không có nghĩa là toàn bộ từ A đến Z. Các quản trị viên có lẽ đã hiểu rằng nếu giải thích khái niệm đầy đủ có thể tốn đến 40 trang giấy dày đặc các định nghĩa kỹ thuật; hầu như trong số đó lại quá khó hiểu cho đại đa số người dùng. Mặc dù vậy nếu email là quan trọng đối với doanh nghiệp thì bạn phải làm sao cho các nhân viên trong công ty của mình có những kiến thức nhất định về email cùng với một số người có trách nhiệm quan trọng với nó. Bài này sẽ giới thiệu những cơ sở nền tảng công nghệ vì vậy bạn sẽ có được hiểu biết về quá trình làm việc của nó như thế nào và những gì có thể diễn ra. 
Email đến được hộp thư của người nhận như thế nào? 

Có lẽ nền tảng đầu tiên là email không được quản lý bởi một loại máy chủ hay công nghệ nào. Nó là một gói giao thức được phục vụ bởi các tiến trình riêng biệt. Chúng ta sẽ xem xét đến các tiến trình này sau khi hiểu qua về vấn đề tổng quan. 

Bạn đã từng viết thư trong máy khách email của bạn – các ứng dụng phần mềm có thể sử dụng trên desktop để giúp soạn thảo và tổ chức thư tín, như chương trình Microsoft Outlook, Apple Mail hoặc Thunderbird. Các chuyên gia Email gọi các ứng dụng máy khách đó là mail user agent (MUA). 

[image: itGatevn_0014306.jpg]MUA có thể không phải là một ứng dụng desktop; nó có thể là một ứng dụng "Web mail" chạy trên máy chủ Web và máy chủ này cho phép bạn điều khiển bằng cách sử dụng trình duyệt. Web mail client, dù thông qua Gmail, Yahoo hay front end công ty đến hệ thống khác, đều được xử lý theo cùng một cách với tư cách MUA của desktop client trong phần còn lại của tiến trình truyền tải email. 

Khi bạn kích vào nút Send, thư tín sẽ không suất hiện trên màn hình và thiết lập một chuỗi các sự tiện chuyển mail. Sau khi kích vào nút Send, thư được truyền tải đến outgoing mail server (máy chủ mail gửi) của bạn, máy chủ mail này có thể được đặt tên dạng như mail.tencongty.com. Máy chủ mail – trước đây được gọi là một tác nhân truyền tải mail (MTA) – chấp thuận thư, vì bạn đang ở trong một mạng tin cậy hoặc vì bạn đã cung cấp username và password (thông thường được lưu trong các file cấu hình của MUA). Tiến trình mạng này được hoàn thành bằng sử dụng giao thức truyền tải mail đơn giản - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), và tiến trình bảo đảm người gửi là tin cậy được gọi là SMTP chứng thực. 

Khi thư của bạn trong hàng đợi, máy chủ mail cần gửi nó đi. Máy chủ mail lên lạc với máy chủ mail của người nhận và tuyền tải thư bằng giao thức SMTP. Nhưng với hàng triệu máy chủ mail, thì đâu là máy chủ mail mà nó cần phải liên lạc? Máy chủ mail của bạn sẽ tìm kiếm trên máy chủ DNS (máy chủ tên miền), các máy chủ này được hiểu như một kiểu danh mục thẻ thư viện của Internet, để tìm ra ai đã ký để chấp nhận mail cho miền của người nhận. DNS cho máy chủ mail của bạn các bản ghi trao đổi mail (MX) đã được đăng ký cho miền đó. Từ đó trao cho máy chủ mail của bạn một máy chủ để liên lạc và nó bắt đầu truyền tải trên đó. 

Thư tín được gửi trên Internet thông qua TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Quá trình truyền thông giữa máy chủ tới máy chủ có phần khác đôi chút so với những gì nó thực hiện khi trao đổi với client MUA, mặc dù cả hai đều sử dụng SMTP. Một điểm khác nữa đó là giữa các thiết lập của quản trị viên và chương trình mã đã thiết lập từ trước, mỗi máy chủ mail sẽ thừa nhận rằng thư tín đã bị định dạng sai (giống như việc từ chối của bưu điện đối với một lá thư thiếu địa chỉ phố đầy đủ), vì nó không đúng với nguyên tắc trong hành động gửi spam hoặc virus. 

Chủ yếu là để chống spam nên hầu hết các máy chủ mail đều xử lý thư qua một tiến trình gồm nhiều bước nhỏ trước khi chúng chấp nhận dữ liệu, lại càng không lưu nó và chuyển tiếp đến người dùng. Các bước này sẽ được chúng tôi giới thiệu sơ qua bên dưới. 

Lưu ý rằng, chúng tôi đang đơn giản hóa hết mức quá trình truyền thông ở đây. 

Hãy biết rằng có rất nhiều bước trong một quá trình và mỗi một bước lại được quản lý bởi các chuẩn. Ví dụ RFC 2821 đưa ra chuẩn SMTP, chuẩn này gồm có cách gửi mail trên mạng. RFC 2822 đưa ra định dạng cơ bản cho thông báo email, gồm có các header (To:, Cc:, Subject: …). Các quản trị viên email của bạn có thể sẽ hiểu được rất kỹ về các vấn đề này. 

Khi thư tín đến được máy chủ mail đích thì máy chủ này sẽ chịu trách nhiệm cho việc phân phối đến người nhận (như mail.tencongtykhachhang.com), nó chuẩn bị để phân phối đến từng cá nhân đang đợi thư của bạn. Ở đây cũng có nhiều lựa chọn cho quản trị viên mail, trong cách mail sẽ được lưu như thế nào và được chuyển tiếp ra sao đến người dùng. Mỗi tổ chức (hoặc các quản trị viên email của nó) quyết định xem phương pháp nào là tốt nhất với những nhu cầu của họ. Hầu hết, giao thức chính đã sử dụng trong tổ chức của chúng tôi là Internet Message Access Protocol (IMAP), giao thức này cho phép giữ tất cả các thư trên máy chủ mail đến, được phân loại một cách gọn gàng thành các thư mục của người dùng. Ngày nay các công ty thường sử dụng Post Office Protocol (POP3). Sử dụng POP3 e-mail, lệnh “Tải thư mới” trong MUA của bạn cho phép ứng dụng có thể download tất cả các thư tín về máy tính. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thư tín email sử dụng POP3 sau đó đều được xóa trên máy chủ mail. 

Người nhận chuyển qua một lệnh “Tải thư mới” trên MUA của chính họ… và có được thư mà bạn đã gửi. Điều kỳ diệu là thư tín của bạn có thể du lịch vòng quanh thế giới thông qua 5 hoặc 6 máy tính đơn lẻ. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, thư của bạn đến được máy tính của người nhận trong vòng một hoặc hai phút. Tất cả những công việc đó được thực hiện rất nhanh khi hệ thống làm việc. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi hệ thống gặp vấn đề? 

Email có thể bị giữ chậm hoặc bị mất liên lạc ra sao? 

[image: itGatevn_0014307.jpg]Sự cường điệu hóa trước kia nói rằng Inernet như một “xa lộ điện tử”. Mặc dù vậy trong trường hợp này, một mạng các xa lộ cũng tương tự như các đường xa lộ khác nhau trong thực tế. Nếu bạn không bắt gặp một phương tiện nào đó trên đường đến văn phòng làm việc của mình thì có thể chỉ mất khoảng 20 phút để đến được văn phòng làm việc. Nhưng nếu đường có quá nhiều xe ca, bạn có thể mất đến 5 phút để có thể vượt qua mỗi một ngã ba hay ngã tư nào đó. Cấu trúc động cơ tốt cũng không thể giúp ích được bạn trong trường hợp này. Khi đó thời gian bạn tốn cho việc đến văn phòng sẽ mất hơn 20 phút là điều chắc chắn. 

Hiểu tương tự như vậy đối với “xa lộ email”. Máy chủ email nhanh, nhưng các thư tín lại rất nhiều và đang đầy ắp ở hàng đợi. Lưu lượng Internet có thể yêu cầu các thư được định tuyến lại thông qua những đường dẫn không rành mạch. Đôi khi vấn đề có thể do các máy chủ mất kết nối với Internet, giắc cáp mạng bị rút, thay đổi các thiết lập MUA, hay gửi một file PowerPoint lên đến 10MB. Đây là vấn đề chung đối với máy chủ mail của bạn. Giống như đối với dịch vụ bưu chính, các thư từ có thể chuyển từ một địa điểm này sang một địa điểm khác trước khi chúng được phân phối. Các thư điện tử này được quản lý từ máy đến máy dưới mô hình “lưu và chuyển tiếp” liên quan đến nhiều máy tính, vì vậy tốc độ phân phối có thể thay đổi rất nhanh. 

Điều này cũng có nghĩa rằng các thư tín “được đi du lịch” qua các máy tính có thể biết hoặc không biết người nhận và người gửi. Mô hình lưu và chuyển tiếp là một mô hình quan trọng trong phương pháp truyền tải email, vì nó cho phép các tuyến thứ cấp có thể thay đổi đường dẫn và tạo lại các kết nối khi có vấn đề nào đó xuất hiện. 

Đó hoàn toàn là những thứ chưa đụng chạm gì đến các vấn đề gây khó chịu như spam và virus. Thêm vào đó là việc tiêu tốn một số lượng lớn về băng thông; virus, spam và Trojan horses có thể gây ra tốn rất nhiều thời gian và mọi nỗ lựu của các nhà quản trị mạng trong việc xây dựng bẫy để ngăn chặn những rủi ro không mong muốn lọt vào trong hộp thư của người dùng. Mọi gateway đều cần đến thời gian, giống như một cao tốc nhưng tốc độ lại chậm. Trước kia, các mail Server không được quan tâm nhiều về mặt kỹ thuật. Nhưng trong thế giới hiện tại, khả năng phân phối mail có thể bị tổn hại bởi các vấn đề kỹ thuật khác như các máy chủ tên miền (DNS) không đúng, việc điều chỉnh thiếu thận trọng các tham số timeout và định dạng mail khác thường. 

Sau đó gánh nặng chuyển sang giải quyết các vấn đề spam, tấn công giả mạo và virus. Sẽ không có thứ như vậy khi thực hiện bảo vệ bằng bộ lọc spam. Tuy các bộ lọc này sẽ ngày càng được cải thiện nhưng bạn vẫn có thể phải lưu ý vì không ít thư thực sự lại bị đưa vào thư mục spam, và trong tình huống như vậy nếu không kiểm tra thư mục spam bạn sẽ cho rằng thư đó bị thất lạc. 

Các rào cản khác đến từ việc thất bại máy khách và chủ email không được cấu hình (có thể như chính bạn) theo các nguyên tắc; thường chung hơn, mail này bị loại ra bởi các máy chủ mail của người nhận. Nếu điều đó xảy ra, thư sẽ bị giữ chậm hoặc bị mất. Điều đó có nghĩa rằng các công ty phải ép buộc công nghệ mail dựa trên các chuẩn (như khi bảo đảm rằng các địa chỉ mail bám chặt với RFC), và rằng người dùng phải có các hành vi thực hiện với email một cách đúng đắn.Một số lý do khác bao gồm việc không tương thích giữa các máy chủ mail của người nhận và người gửi. Trong trường hợp này thư sẽ bị giữ chậm lại hoặc bị mất. Do đó các công ty thường phải ép công nghệ mail dựa trên các chuẩn chung và người dùng lưu ý trong việc sử dụng địa chỉ email một cách đúng đắn và cần thiết. 

Sự khác nhau giữa các giao thức IMAP/POP và tại sao cần phải quan tâm đến chúng? 

Như đã đề cập từ trước, email có thể sử dụng rất nhiều giao thức Internet, các giao thức này là phương thức chuẩn công nghiệp cho việc truyền tải dữ liệu. Tối thiểu, bạn cũng phải có giao thức được sử dụng bởi các máy chủ mail vào– còn được gọi là “máy chủ người nhận”, thường là POP3 và IMAP. Các máy chủ mail đi (outgoing) - những máy chủ có nhiệm vụ gửi mail đến một hòm thư nào đó - sử dụng SMTP. Một công ty có thể có một máy chủ thẩm định riêng (LDAP) và có lẽ cả việc cung cấp các thành phần khác như lịch biểu (thường liên quan đến cơ sở dữ liệu SQL), Web mail (sử dụng các trình duyệt Web, với nó các giao thức tương đương là HTTP và IMAP), và kho lưu trữ tập trung của cấu hình máy khách (ACAP). 

Mỗi một giao thức phục vụ cho một nhu cầu khác nhau hoàn toàn. Ví dụ, POP3 được thiết kế để hỗ trợ cho các máy khách đã ngắt kết nối và nhẹ tải. IMAP cung cấp kho lưu trữ máy chủ của các thư mục mail. LDAP cung cấp sự thẩm định không chỉ cho các hệ thống mail mà còn chon các ứng dụng khác. Mỗi một giao thức liên quan đến một vấn đề riêng. 

Tuy nhiên hầu hết các giao thức này đều quan trọng, và nó tuỳ thuộc vào giao thức nào hợp với bạn. Có thể công ty của bạn cho là IMAP thiết thực hơn POP3 vì ngày nay IMAP thường được sử dụng phổ biến hơn POP3, mặc dù vậy cả hai đều có những ưu nhược điểm riêng. Chính vì vậy chúng ta hãy xem xét một chút về những ưu nhược điểm này. 

IMAP phổ biến hơn vì mail vẫn nằm trong máy chủ. Hầu hết các máy khách mail (MUA) đều cho phép người dùng có thể đồng bộ dữ liệu với ổ cứng cục bộ - sự cần thiết khi di động, như trên các chuyến bay chẳng hạn – tuy nhiên, vị trí chính của các thư tín là trên máy chủ. IMAP cho phép việc quản trị trở lên dễ dàng hơn đối với các nhà quản lý CNTT vì chỉ có một máy tính để backup và nó cũng dễ dàng kiểm soát lượng không gian ổ tiêu tốn bằng việc hạn chế kích thước mailbox. Người dùng hiểu rõ giá trị khả năng truy cập mail của họ từ bất kỳ máy tính nào đang sử dụng MUA nào đó phù hợp, và vì IMAP có thể lưu trạng thái thư tín (như xem một thư đã được đọc hoặc được reply hay chưa) và giữ các thư đã được gửi đi. 

IMAP (riêng SSL IMAP, có bổ sung thêm các tính năng mới) cũng có thể kích hoạt sử dụng băng tần một cách hiệu quả. Thay vì download các thư đến hòm thư của người dùng, mặc định IMAP gửi header của thư (người gửi, người nhận và dòng tiêu đề,…). Chỉ có các thư đã được chọn gửi đến hộp thư và máy khách mới có thể lấy về phần văn bản mà không lấy về các file đính kèm. 

Tuy vậy, IMAP cũng có nhược điểm. Nếu một công ty giữ tất cả các mail trên một máy chủ, trong trường hợp không backup kịp thời cộng với số lượng email có thể là rất lớn, điển hình như các đính kèm hoặc các ảnh nhúng; nhiều công ty giải quyết vấn đề này bằng cách tạo các nguyên tắc về không gian đĩa (như tối đa là 100MB), điều đó sẽ làm khó chịu cho người dùng, nhất là những người thực sự cần đến nhiều nhu cầu. 

Rõ ràng, IMAP email không thể truy cập mà không có kết nối Internet hoặc việc đồng bộ với một máy tính cục bộ nào đó. Nhiều tranh luận giữa các chuyên gia về POP email chỉ là một khía cạnh của IMAP. Vì các thư được tải về vào một máy tính riêng, nên kích thước hộp thư bị hạn chế bởi không gian đĩa có sẵn của người dùng, và các thư có thể được xem vào bất kỳ lúc nào khi đã tải về – tuy vậy nó chỉ có thể xem từ trên chính máy đã tải về nếu người dùng không có thiết lập cụ thể lưu lại mail đã tải trên máy chủ. Nó cũng cho người dùng một cảm giác về sự riêng tư, POP3 được sử dụng rộng rãi cho các kết nối dial-up và nó làm việc với một máy khách email cũ hơn (do người dùng giữ). 

Lọc spam được tiến hành như thế nào? 

[image: itGatevn_0014308.jpg]Email có thể được lọc tại bất kỳ điểm nào trong tiến trình gửi thư. Nó không giống như những gì xảy ra bên đầu gửi ra (có thể vì những kẻ tấn công spam biết về những gì chúng đang thực hiện). Email nhận có thể được kiểm tra trên máy chủ (các công ty nên thực hiện như vậy). 

Tại mức máy chủ mail, thư có thể được kiểm tra bởi các thiết bị hoặc phần mềm chuyên dụng (phần mềm có các công cụ chống virus), hoặc với tính năng được xây dựng bên trong bản thân máy chủ email (thông qua một số tùy chỉnh yêu cầu hoặc các tiện ích add-on). 

Khi các bộ lọc máy chủ làm việc, không cần thiết phải cài đặt một bộ lọc trình khách. Tuy nhiên nếu không có công ty nào cài đặt bộ lọc trình chủ hoặc họ thực hiện không chu đáo trong việc duy trì phần mềm thì điều đó có thể làm cho các cá nhân đăng ký đối với ISP thương mại ngày càng giảm quyền điều khiển. 

Tuy nhiên may thay hầu hết các ứng dụng email client, cả web mail và các ứng dụng desktop đều có kiểu lọc spam; ngoài ra bạn cũng có thể mua các add-on để chọn lọc thư tín và phân loại vào trong một thư mục hoặc ngược lại đánh dấu chúng là đã được kiểm tra cẩn thận. Dưới đây là một số phương pháp đã sử dụng: 
· Bộ lọc header kiểm ta các header của thư – chủ đề, địa chỉ gửi đến, địa chỉ gửi đi, chuỗi relay của các máy chủ - để xem xem chúng có bị giả mạo hay không. Một số chương trình chống spam có thể phát hiện các header giả mạo, dựa vào đó để phân biệt spam. Lọc ngôn ngữ để loại ra các thư không phải ngôn ngữ bạn thường sử dụng. 
· Ngoài ra còn có lọc nội dung, đây là phương thức kém hiệu quả nhất. Ngoài ra còn có phương pháp lọc điều khoản cho phép, cách thức này yêu cầu người gửi thẩm định chính bản thân họ. 
Quả thực có rất nhiều vấn đề về email mà chúng ta cần phải thảo luận thêm trong tổng quan vắn tắt này. Trong bài viết này một số chủ đề không được đề cập đến ở đây như lưu trữ mail, mã hóa và quản trị mail. Chính vì đó mà chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể, mong các bạn đón đọc. 
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